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1 AB121030001 Trần Thanh An Nam 05/01/1982 Bình Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thanhan081979@gmail.com 1 04/12/2021

2 AB121030002 Nguyễn Thị Huyền Anh Nữ 07/03/1986 Quảng Bình Trường Đại học Khoa học Văn học 2020-2022 nguyenthihuyenanh07031986@gmail.com1 04/12/2021

3 AB121030003 Nguyễn Lê Tiến Anh Nam 22/02/1998 Quảng Trị Trường Đại học Nông Lâm Phát triển nông thôn 2020-2022 tienanhqt98@gmail.com 1 04/12/2021

4 AB121030004 Vũ Tuấn Anh Nam 20/10/1991 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 vutuananh.dc@gmail.com 1 04/12/2021

5 AB121030005 Nguyễn Thế Anh Nam 26/04/1987 Quảng Trị Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 nguyenanha21@gmail.com 1 04/12/2021

6 AB121030006 Võ Văn Anh Nam 20/09/1990 Quảng Trị Trường Đại học Nông Lâm Lâm học 2019-2021 anhvo909090@gmail.com 1 04/12/2021

7 AB121030007 Hồ Ngọc Anh Nam 19/07/1992 Quảng Ngãi Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Toán 2019-2021 hongocanh199219921992@gmail.com 1 04/12/2021

8 AB121030008 Nguyễn Hà Thục Anh Nữ 14/02/1997 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 nguyenhathucanh1402@gmail.com 1 04/12/2021

9 AB121030009 Hoàng Tuấn Anh Nam 24/10/1988 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 bca.tuananh@gmail.com 1 04/12/2021

10 AB121030010 Trương Bảo Anh Nữ 12/12/1983 TT Huế Trường Đại học Khoa học Lịch sử Việt Nam 2019-2021 baoanh1283@gmail.com 1 04/12/2021

11 AB121030011 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 20/07/1981 Tuyên Quang Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 vananhhudakdoagialai@gmail.com 1 04/12/2021

12 AB121030012 Lê Ngọc Ấn Nam 01/01/1987 Bạc Liêu Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 lengocanvksbinhduong@gmail.com 1 04/12/2021

13 AB121030013 Nguyễn Trần Bá Nam 14/11/1994 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Hệ thống thông tin 2019-2021 nguyentranba141194@gmail.com 1 04/12/2021

14 AB121030014 Lê Phú Hoài Bảo Nam 20/06/1979 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 lephuhoaibao79@gmail.com 1 04/12/2021

15 AB121030015 Phạm Quốc Bảo Nam 06/06/1981 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 pqbao.hue@gmail.com 1 04/12/2021

16 AB121030016 Đặng Thị Hồng Bảy Nữ 20/01/1985 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hongbaypnv@gmail.com 1 04/12/2021

17 AB121030017 Lê Hoàng Bắc Nam 15/03/1982 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2019-2021 bac1531982@gmail.com 1 04/12/2021

18 AB121030018 Nguyễn Bá Bằng Nam 25/12/1991 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenbang2512@gmail.com 1 04/12/2021

19 AB121030019 Nguyễn Xuân Bằng Nam 20/11/1975 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenxuanbangvks@gmail.com 1 04/12/2021

20 AB121030020 Nguyễn Văn Bấp Nam 10/06/1984 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 nguyenvanbap1984@gmail.com 1 04/12/2021

21 AB121030021 Phan Thị Huyền Bích Nữ 17/11/1989 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 huyenbichvks@gmail.com 1 04/12/2021

22 AB121030022 Trần Văn Bích Nam 27/12/1978 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm Hệ thống thông tin 2020-2022 bichmychanh@gmail.com 1 04/12/2021

23 AB121030023 Hoàng Ngự Bình Nam 10/09/1973 Bắc Thái Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hoangngubinh@gmail.com 1 04/12/2021

24 AB121030024 Nguyễn Thị Như Bình Nữ 06/10/1990 Khánh Hòa Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 nguyennhubinh90@gmail.com 1 04/12/2021

25 AB121030025 Hoàng An Bình Nữ 23/01/1998 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 hoanganbinh115@gmail.com 1 04/12/2021

26 AB121030026 Bùi Thị Bình Nữ 27/08/1982 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Địa lý tự nhiên 2019-2021 bbinh82@gmail.com 1 04/12/2021

27 AB121030027 Phạm Mạnh Cảnh Nam 10/05/1989 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phammanhcanh@gmail.com 1 04/12/2021

28 AB121030028 Cao Đình Cần Nam 26/11/1978 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Thú Y 2019-2021 canivac.ga@gmail.com 1 04/12/2021

29 AB121030029 Nguyễn Thành Công Nam 03/02/1979 Nghệ An Trường Đại học Sư Phạm Lý luận văn học 2020-2022 thanhcongdkr@gmail.com 1 04/12/2021

30 AB121030030 Lê Xuân Cường Nam 02/07/1983 Bắc Giang Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 lecuong.ta@gmail.com 1 04/12/2021

31 AB121030031 Nguyễn Mạnh Cường Nam 20/02/1983 Bình Định Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyencuong.noivukbang@gmail.com 1 04/12/2021

32 AB121030032 Lê Thị Lan Chi Nữ 10/12/1994 Quảng Trị Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2018-2020 lanchi101294@gmail.com 1 04/12/2021

33 AB121030033 Ngô Khánh Chi Nữ 06/06/1993 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 ngokhanhchi.taht@gmail.com 1 04/12/2021

34 AB121030034 Phan Văn Chiều Nam 10/04/1987 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 chieuphanht@gmail.com 1 04/12/2021
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35 AB121030035 Hồ Thế Chính Nam 08/02/1986 Nghệ An Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thechinh0802@gmail.com 2 04/12/2021

36 AB121030036 Phạm Hữu Chung Nam 20/08/1981 TT Huế Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 huechung2008@gmail.com 2 04/12/2021

37 AB121030037 Đào Thị Thanh Diệp Nữ 10/12/1978 Quảng Ngãi Trường Đại học Khoa học Vật lý chất rắn 2020-2022 nn295@husc.edu.vn 2 04/12/2021

38 AB121030038 Hồ Hoàng Diệu Nữ 28/03/1997 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hhdieu97@gmail.com 2 04/12/2021

39 AB121030039 Hoàng Xuân Diệu Nam 06/02/1989 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hoangxuandieu43@gmail.com 2 04/12/2021

40 AB121030040 Trần Thị Diệu Nữ 12/10/1997 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 tranthidieu121097@gmail.com 2 04/12/2021

41 AB121030041 Đỗ Thanh Doan Nam 03/03/1981 TT Huế Trường Đại học Nông lâm Kỹ thuật cơ khí 2019-2021 thanhdoantcn10ck@gmail.com 2 04/12/2021

42 AB121030042 Phạm Thị Dung Nữ 08/03/1988 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 lamdung1316@gmail.com 2 04/12/2021

43 AB121030043 Trần Hoàng Kim Dung Nữ 30/11/1977 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hoangdung3011@gmail.com 2 04/12/2021

44 AB121030044 Nguyễn Khắc Dũng Nam 17/10/1995 Bình Thuận Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenkhacdung17@gmail.com 2 04/12/2021

45 AB121030045 Bùi Trí Dũng Nam 16/07/1980 Bình Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 Buitridung999@gmail.com 2 04/12/2021

46 AB121030046 Nguyễn Văn  Dũng Nam 06/12/1970 Bình Định Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 dungthanhtrakb@gmail.com 2 04/12/2021

47 AB121030047 Nguyễn Văn Dũng Nam 26/09/1980 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 dungubmtdh@gmail.com 2 04/12/2021

48 AB121030048 Nguyễn Tấn Dũng Nam 02/06/1997 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 dungvks97@gmail.com 2 04/12/2021

49 AB121030049 Trần Quang Dũng Nam 26/11/1975 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 quangdungtaka@gmail.com 2 04/12/2021

50 AB121030050 Phan Xuân Dũng Nam 22/03/1988 Hà Tĩnh Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 dungkehoachqb@gmail.com 2 04/12/2021

51 AB121030051 Đỗ Văn Duy Nam 06/07/1981 Nam Định Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2021-2023 jerry2482008@gmail.com 2 04/12/2021

52 AB121030052 Phan Ngọc Duy Nam 20/03/1997 TT Huế Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2021-2023 duy01636775602@gmail.com 2 04/12/2021

53 AB121030053 Nguyễn Song Duyên Nam 03/01/1982 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 songduyenmttq@gmail.com 2 04/12/2021

54 AB121030054 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 09/11/1986 Bắc Ninh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 duyen.nguyen911@gmail.com 2 04/12/2021

55 AB121030055 Tống Hương Duyên Nữ 16/12/1993 Phú Yên Trường Đại học Nông Lâm Thú y 2020-2022 huongduyen1612@gmail.com 2 04/12/2021

56 AB121030056 Nguyễn Thị Lệ Duyên Nữ 15/08/1985 Hà Tĩnh Trường Đại học Sư Phạm Lý luận văn học 2019-2021 ntlduyen777@gmail.com 2 04/12/2021

57 AB121030057 Ngô Lê Hồng Duyên Nữ 02/08/1994 Gia Lai Trường Đại học Khoa học Sinh học thực nghiệm 2019-2021 hduyen1994a@gmail.com 2 04/12/2021

58 AB121030058 Lê Trí Dương Nam 11/06/1991 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 triduong.it@gmail.com 2 04/12/2021

59 AB121030059 Trần Ngọc Dương Nam 03/12/1978 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 tranduongubhue@gmail.com 2 04/12/2021

60 AB121030060 Nguyễn Trường Đại Nam 29/10/1989 Bình Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 truong.dai79@gmail.com 2 04/12/2021

61 AB121030061 Nguyễn Văn Đạt Nam 02/09/1981 Hà Tĩnh Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Văn-TV 2019-2021 ngvdat0209@gmail.com 2 04/12/2021

62 AB121030062 Đoàn Hoàng Đạt Nam 15/08/1997 Quảng Bình Trường Đại học Khoa học Quản lý tài nguyên và môi trường2020-2022 nn004@husc.edu.vn 2 04/12/2021

63 AB121030063 Nguyễn Văn Đẳng Nam 02/06/1991 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Vật lý 2020-2022 dangnguyen.apc@gmail.com 2 04/12/2021

64 AB121030064 Hoàng Công Định Nam 20/11/1980 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 congdinh2002@gmail.com 2 04/12/2021

65 AB121030065 Nguyễn Thành Độ Nam 30/05/1994 Lâm Đồng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thanhdo.khdt@gmail.com 2 04/12/2021

66 AB121030066 Nguyễn Hữu Đồng Nam 08/09/1987 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenhuudong.vksht@gmail.com 2 04/12/2021

67 AB121030067 Nguyễn Văn Đồng Nam 20/07/1992 Nghệ An Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 vandong200792@gmail.com 2 04/12/2021

68 AB121030068 Phan Anh Đức Nam 03/07/1981 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 ductaqb@gmail.com 2 04/12/2021

69 AB121030069 Nguyễn Hữu Mạnh Đức Nam 02/01/1989 Đà Nẵng Trường Đại học Y dược Nội khoa 2019-2021 nguyenhuumanhduc@gmail.com 3 04/12/2021

70 AB121030070 Đoàn Thị Được Nữ 05/09/1984 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Khoa học cây trồng 2021-2023 doanduoc259@gmail.com 3 04/12/2021

71 AB121030071 Huỳnh Thị Hà Giang Nữ 20/01/1990 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 gianghakb79@gmail.com 3 04/12/2021

72 AB121030072 Nguyễn Ngọc Giang Nam 25/09/1989 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenngocgiangluatk33c@gmail.com 3 04/12/2021

73 AB121030073 Nguyễn Thị Hiếu Giang Nữ 17/03/1987 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hieugiang.0387@gmail.com 3 04/12/2021

74 AB121030074 Đinh Thị Linh Giang Nữ 05/07/1994 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2018-2020 dinhlinhgiang571994@gmail.com 3 04/12/2021

75 AB121030075 Đỗ Thị Thùy Giang Nữ 08/01/1985 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 dogiang85@gmail.com 3 04/12/2021

76 AB121030076 Mai Hoàng Hà Giang Nữ 01/07/1985 Quảng Bình Trường Đại học Khoa học Văn học 2020-2022 20.nv.vh.038@husc.edu.vn 3 04/12/2021

77 AB121030077 Đoàn Thị Linh Giang Nữ 06/02/1997 Quảng Bình Trường Đại học Khoa học Văn học 2020-2022 20.nv.vh.037@husc.edu.vn 3 04/12/2021

78 AB121030078 Phan Viết Giảng Nam 22/09/1982 TT Huế Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 phanvietgiang.22091982@gmail.com 3 04/12/2021

79 AB121030079 Nguyễn Đình Giáp Nam 26/05/1984 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 giapluat@gmail.com 3 04/12/2021
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80 AB121030080 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 19/08/1976 Nghệ An Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thuha.tald@gmail.com 3 04/12/2021

81 AB121030081 Đặng Thị Thái Hà Nữ 04/04/1983 Lâm Đồng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thaihavks@gmail.com 3 04/12/2021

82 AB121030082 Nguyễn Khánh Hà Nam 05/10/1970 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 khanhhavks@gmail.com 3 04/12/2021

83 AB121030083 Phan Thanh Hà Nữ 25/01/1981 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phanthanhha250181@gmail.com 3 04/12/2021

84 AB121030084 Vũ Thị Thái Hà Nữ 04/12/1989 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 holy4747@gmail.com 3 04/12/2021

85 AB121030085 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 12/05/1991 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Hệ thống thông tin 2019-2021 hantn.quochochue@gmail.com 3 04/12/2021

86 AB121030086 Lê Vĩnh Hà Nam 12/03/1979 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2019-2021 halevinh@gmail.com 3 04/12/2021

87 AB121030087 Nguyễn Mạnh Hà Nam 15/04/1982 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Địa lý tự nhiên 2019-2021 nguyenmanhhaqb1982@gmail.com 3 04/12/2021

88 AB121030088 Đặng Thu Hà Nữ 12/12/1997 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Giáo dục học (GDTH) 2019-2021 dangha12.hd@gmail.com 3 04/12/2021

89 AB121030089 Thân Thị Thu Hà Nữ 11/03/1972 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Giáo dục tiểu học 2019-2021 namrom72@gmail.com 3 04/12/2021

90 AB121030090 Võ Thị Thu Hà Nữ 12/07/1984 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 vthuha1207@gmail.com 3 04/12/2021

91 AB121030091 Đặng Việt Hà Nam 21/11/1978 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 hadv@vietinbank.vn 3 04/12/2021

92 AB121030092 Trần Thị Thu Hà Nữ 22/10/1977 Quảng Bình Trường Đại học Sư phạm Quản lý giáo dục 2019-2021 tranthithuha7377@gmail.com 3 04/12/2021

93 AB121030093 Nguyễn Thị Hồng Hải Nữ 03/06/1990 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 honghainguyen369@gmail.com 3 04/12/2021

94 AB121030094 Hồ Xuân Hải Nam 10/08/1983 TT Huế Trường Đại học Khoa học Ngôn ngữ học 2019-2021 xuanhaiht9@gmail.com 3 04/12/2021

95 AB121030095 Lê Thị Hạnh Nữ 27/07/1984 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 lephuonghanh.taht@gmail.com 3 04/12/2021

96 AB121030096 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 15/10/1990 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 hanhnguyen.pr999@gmail.com 3 04/12/2021

97 AB121030097 Nguyễn Anh Hào Nam 20/02/1970 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hc792003@gmail.com 3 04/12/2021

98 AB121030098 Lê Thị Thanh Hảo Nữ 31/08/1986 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Sinh học 2020-2022 thanhhao31886@gmail.com 3 04/12/2021

99 AB121030099 Tăng Thị Hằng Nữ 22/12/1988 Nghệ An Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hangydctgialai@gmail.com 3 04/12/2021

100 AB121030100 Lê Thị Thu Hằng Nữ 28/11/1989 Quảng Bình Trường Đại học Nông Lâm Chăn nuôi 2020-2022 lethithuhang@huaf.edu.vn 3 04/12/2021

101 AB121030101 Hoàng Thị Hằng Nữ 17/11/1981 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 hangtkdhoi@gmail.com 3 04/12/2021

102 AB121030102 Phạm Thị Ngọc Hằng Nữ 23/03/1982 Gialai Trường Đại học Khoa học Toán ứng dụng 2020-2022 nn066@husc.edu.vn 3 04/12/2021

103 AB121030103 Phạm Thị Ái Hân Nữ 24/11/1994 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Hệ thống thông tin 2019-2021 hanpta.quochochue@gmail.com 4 04/12/2021

104 AB121030104 Phan Văn Hậu Nam 20/11/1983 Bình Định Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hautcchupuh@gmail.com 4 04/12/2021

105 AB121030105 Kpui H'Blê Nữ 02/10/1980 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 Kpuihle1980@gmail.com 4 04/12/2021

106 AB121030106 Nguyễn Thị Hiên Nữ 24/05/1977 Thanh Hóa Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2019-2021 chuyenmonnguyenhue@gmail.com 4 04/12/2021

107 AB121030107 Cao Thanh Hiền Nam 05/06/1979 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 cthanhhien@gmail.com 4 04/12/2021

108 AB121030108 Bùi Xuân Hiền Nam 05/05/1983 Bình Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 Buixuanhien5583@gmail.com 4 04/12/2021

109 AB121030109 Mai Thị Thu Hiền Nữ 08/03/1993 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 maihienlaw93@gmail.com 4 04/12/2021

110 AB121030110 Trần Thị Thu Hiền Nữ 29/09/1997 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hien091997@gmail.com 4 04/12/2021

111 AB121030111 Trương Thị Minh Hiền Nữ 15/08/1986 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 minhhien.tatp@gmail.com 4 04/12/2021

112 AB121030112 Nguyễn Thị Hiền Nữ 22/04/1997 TT Huế Trường Đại học Sư phạm Động vật học 2019-2021 nguyenthihien0024@gmail.com 4 04/12/2021

113 AB121030113 Hoàng Xuân Hiển Nam 08/05/1978 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 xuanhienph.@gmail.com 4 04/12/2021

114 AB121030114 Nguyễn Đình Hiệp Nam 14/10/1983 Nam Định Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 Hiepdoanh485@gmail.com 4 04/12/2021

115 AB121030115 Nguyễn Thanh Hiếu Nam 19/02/1981 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Khoa học cây trồng 2021-2023 nguyenhieubrshn@gmail.com 4 04/12/2021

116 AB121030116 Nguyễn Đức Trung Hiếu Nam 06/10/1997 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 keonguyen97@gmail.com 4 04/12/2021

117 AB121030117 Trường Văn Hiếu Nam 23/01/1981 TT Huế Trường Đại học Sư phạm Quản lý giáo dục 2019-2021 hieu231981@gmail.com 4 04/12/2021

118 AB121030118 Nguyễn Thị Trà Hoa Nữ 27/02/1982 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 ntrahoa82@gmail.com 4 04/12/2021

119 AB121030119 Trần Thị Hoa Nữ 15/02/1986 Nghệ An Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Vật lý 2020-2022 tthoa0286@gmail.com 4 04/12/2021

120 AB121030120 Nguyễn Thị Hoa Nữ 09/11/1987 Hải Dương Trường Đại học Khoa học Quản lý văn hóa 2020-2022 nn128@husc.edu.vn 4 04/12/2021

121 AB121030121 Trịnh Bá Hoa Nam 10/05/1982 Thanh Hóa Trường Đại học Khoa học Lịch sử Việt Nam 2020-2022 nn129@husc.edu.vn 4 04/12/2021

122 AB121030122 Nguyễn Văn Hóa Nam 01/01/1979 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 nvhoa.namdong@thuathienhue.gov.vn 4 04/12/2021

123 AB121030123 Nguyễn Thị Thanh Hoài Nữ 18/01/1989 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thanhhoaivksht@gmail.com 4 04/12/2021

124 AB121030124 Hồ Văn Hoang Nam 10/11/1982 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 arthoangk1@gmail.com 4 04/12/2021
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125 AB121030125 Lê Vũ Hoàng Nam 16/11/1994 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 vuhoang161194@gmail.com 4 04/12/2021

126 AB121030126 Vũ Xuân Hoàng Nam 15/09/1990 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 vuhoang.geophysic@gmail.com 4 04/12/2021

127 AB121030127 Phan Huy Hoàng Nam 26/09/1978 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 phhoang2684@gmail.com 4 04/12/2021

128 AB121030128 Hồ Hữu Huy Hoàng Nam 04/08/1979 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Vật lý 2020-2022 hohuuhuyhoangdht@gmail.com 4 04/12/2021

129 AB121030129 Hà Vân Hồng Nữ 01/12/1981 Thanh Hóa Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 socsocnho2@gmail.com 4 04/12/2021

130 AB121030130 Mai Ngọc Bích Hồng Nữ 29/08/1981 TH.HCM Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 bichhong1426@gmail.com 4 04/12/2021

131 AB121030131 Trương Thị Tuyết Hồng Nữ 20/07/1985 Quảng Ngãi Trường Đại học Khoa học Sinh học 2020-2022 nn302@husc.edu.vn 4 04/12/2021

132 AB121030132 Đoàn Văn Hợi Nam 26/03/1984 Nghệ An Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 dvhchupuh@gmail.com 4 04/12/2021

133 AB121030133 Nguyễn Văn Hợi Nam 28/04/1984 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 huuhoivksht@gmail.com 4 04/12/2021

134 AB121030134 Dương Văn Hùng Nam 20/05/1997 Bình Định Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hungvd.yvs@gmail.com 4 04/12/2021

135 AB121030135 Lưu Quang Hùng Nam 21/08/1986 Đồng Nai Trường Đại học Nông Lâm Thú y 2020-2022 hungtyv4@gmail.com 4 04/12/2021

136 AB121030136 Lê Minh Huy Nam 25/07/1985 Lâm Đồng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 lehuy25071985@gmail.com 4 04/12/2021

137 AB121030137 Trần Xuân Huy Nam 05/06/1991 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 huylawtran@gmail.com 4 04/12/2021

138 AB121030138 Nguyễn Đình Huy Nam 30/04/1982 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 ndhuy.hue@gmail.com 5 04/12/2021

139 AB121030139 Phạm Huy Nam 12/08/1985 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 ht8587@gmail.com 5 04/12/2021

140 AB121030140 Trần Thị Lệ Huyên Nữ 23/09/1978 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2019-2021 lehuyentld@gmail.com 5 04/12/2021

141 AB121030141 Lê Thanh Huyền Nữ 02/09/1988 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 lethanhhuyentp@gmail.com 5 04/12/2021

142 AB121030142 Lê Thanh Huyền Nữ 15/09/1982 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 lethanhhuyen.tatp@gmail.com 5 04/12/2021

143 AB121030143 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 02/01/1984 Nghệ An Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thanhhuyentoaht@gmail.com 5 04/12/2021

144 AB121030144 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 14/08/1989 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Giáo dục học (GDTH) 2019-2021 ntthanhhuyen14081989@gmail.com 5 04/12/2021

145 AB121030145 Hồ Sỹ Huynh Nam 08/02/1982 Thanh Hóa Trường Đại học Khoa học Quản lý văn hóa 2020-2022 nn016@husc.edu.vn 5 04/12/2021

146 AB121030146 Đặng Văn Hưng Nam 20/09/1980 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 dangvanhung119@gmail.com 5 04/12/2021

147 AB121030147 Bùi Văn Hưng Nam 23/11/1974 Hải Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 hungtoaanlak@gmai.com 5 04/12/2021

148 AB121030148 Nhữ Văn Hưng Nam 03/05/1973 Hải Dương Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2019-2021 nhuhung1969@gmail.com 5 04/12/2021

149 AB121030149 Nguyễn Thị Hương Nữ 20/02/1992 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 huongtcldh@gmail.com 5 04/12/2021

150 AB121030150 Nguyễn Trần Liên Hương Nữ 20/08/1979 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 nguyentranlienhuong@gmail.com 5 04/12/2021

151 AB121030151 Lê Thị Thu Hương Nữ 03/12/1976 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 Huongle03121976@gmail.com 5 04/12/2021

152 AB121030152 Trương Minh Hương Nam 01/07/1983 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 truongminh0107@gmail.com 5 04/12/2021

153 AB121030153 Trần Trọng Kim Nam 18/01/1981 Quảng Ngãi Trường Đại học Nông Lâm Phát triển nông thôn 2020-2022 trantrongkim180181@gmail.com 5 04/12/2021

154 AB121030154 Nguyễn Hữu Kha Nam 26/03/1986 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 nguyenhuukhadtxd@gmail.com 5 04/12/2021

155 AB121030155 Nguyễn Đình Khải Nam 29/08/1980 Bình Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 khainguyenvks@gmail.com 5 04/12/2021

156 AB121030156 Nguyễn Phước Quý Khanh Nữ 03/09/1992 TT Huế Trường Đại học Khoa học Lịch sử Việt Nam 2019-2022 npquykhanh@gmail.com 5 04/12/2021

157 AB121030157 Phan Trung Khánh Nam 05/05/1989 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nucuoi9a4@gmail.com 5 04/12/2021

158 AB121030158 Lê Đình Khánh Nam 27/03/1991 Quảng Trị Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 khanhhaixuan@gmail.com 5 04/12/2021

159 AB121030159 Văn Tấn Khánh Nam 28/04/1991 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 khanhkhanh284123@gmail.com 5 04/12/2021

160 AB121030160 Bùi Huy Khiếu Nam 02/01/1980 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2019-2021 huykhieu@gmail.com 5 04/12/2021

161 AB121030161 Ngô Hữu Lai Nam 01/01/1981 Quảng Nam Trường Đại học Nông Lâm Thú y 2020-2022 ngohuulai2000@gmail.com 5 04/12/2021

162 AB121030162 Cao Thị Hồng Lam Nữ 25/12/1980 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 honglam251280@gmail.com 5 04/12/2021

163 AB121030163 Trần Xuân Lành Nam 29/11/1986 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 xuanlanh.hlu@gmail.com 5 04/12/2021

164 AB121030164 Nguyễn Quốc Bảo Lâm Nam 09/07/1991 TT Huế Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 baolamnguyen0907@gmail.com 5 04/12/2021

165 AB121030165 Nguyễn Văn Lâm Nam 02/09/1976 Quảng Nam Trường Đại học Nông Lâm Thú y 2020-2022 nlamdn@gmail.com 5 04/12/2021

166 AB121030166 Nguyễn Ngọc Lâm Nam 10/10/1978 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 ksnguyenngoclam@gmail.com 5 04/12/2021

167 AB121030167 Lê Nguyễn Tấn Lân Nam 15/05/1979 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Hệ thống thông tin 2019-2021 Lenguyentanlan@gmail.com 5 04/12/2021

168 AB121030168 Văn Bảo Lân Nam 28/07/1990 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 lan.mo08kt1@gmail.com 5 04/12/2021

169 AB121030169 Nguyễn Thành Lê Nam 19/01/1992 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 thanhlebk10@gmail.com 5 04/12/2021
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170 AB121030170 Đoàn Thị Hồng Lê Nữ 08/09/1991 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Địa lý tự nhiên 2019-2021 honglesphk33@gmail.com 5 04/12/2021

171 AB121030171 Trần Thị Liễu Nữ 10/10/1983 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Địa lý tự nhiên 2019-2021 tranlieuletruc@gmail.com 5 04/12/2021

172 AB121030172 Nguyễn Đức Linh Nam 10/10/1980 Bình Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenduclinh10101980@gmail.com 6 04/12/2021

173 AB121030173 Lưu Nhật Linh Nữ 28/10/1993 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nhatlinh2810@gmail.com 6 04/12/2021

174 AB121030174 Hồ Thị Ngọc Linh Nữ 20/08/1988 TT Huế Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 ngoclinh37@gmail.com 6 04/12/2021

175 AB121030175 Nguyễn Ngọc Thùy Linh Nữ 04/09/1998 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Vật lý LT&VLT 2020-2022 belinh75@gmail.com 6 04/12/2021

176 AB121030176 Đặng Thị Quỳnh Linh Nữ 29/01/1997 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Giáo dục học (GDTH) 2019-2021 dangquynhlinh291@gmail.com 6 04/12/2021

177 AB121030177 Nguyễn Khánh Linh Nữ 02/04/1995 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 linhkhanhng.kt@gmail.com 6 04/12/2021

178 AB121030178 Lê Thị Kim Loan Nữ 10/07/1985 Quảng Nam Trường Đại học Nông Lâm Thú y 2020-2022 lekimloan1007@gmail.com 6 04/12/2021

179 AB121030179 Chu Văn Long Nam 24/07/1991 Hưng Yên Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 chuvanlongvks@gmail.com 6 04/12/2021

180 AB121030180 Nhâm Hoàng Long Nam 31/05/1991 Bình Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hoanglonglk09a3@gmail.com 6 04/12/2021

181 AB121030181 Nguyễn Văn Long Nam 30/06/1975 TT Huế Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 longnv.tth@moj.gov.vn 6 04/12/2021

182 AB121030182 Nguyễn Thị Thanh Long Nữ 11/07/1990 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenthithanhlong308@gmail.com 6 04/12/2021

183 AB121030183 Thái Khắc Hoàng Long Nam 13/01/1997 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Lý luận văn học 2019-2021 hoanglongvan81@gmail.com 6 04/12/2021

184 AB121030184 Lại Thế Lộc Nam 05/10/1985 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 locagribank555@gmail.com 6 04/12/2021

185 AB121030185 Phan Phú Lộc Nam 29/08/1984 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 tckh.namdong@thuathienhue.gov.vn 6 04/12/2021

186 AB121030186 Hoàng Thị Tây Lộc Nữ 15/10/1989 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 tayloc2018@gmail.com 6 04/12/2021

187 AB121030187 Võ Thị Lời Nữ 08/09/1985 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 loivo8x@gmail.com 6 04/12/2021

188 AB121030188 Cao Tiến Lợi Nam 04/02/1997 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 ctloiqb97@gmail.com 6 04/12/2021

189 AB121030189 Nguyễn Đình Lương Nam 23/02/1977 Bình Định Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2019-2021 nguyenluong230277@gmail.com 6 04/12/2021

190 AB121030190 Đoàn Xuân Lương Nam 15/10/1973 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2019-2021 bhxhbt.luong@gmail.com 6 04/12/2021

191 AB121030191 Nguyễn Thị Lượng Nữ 10/08/1979 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 luong.nguyen79@gmail.com 6 04/12/2021

192 AB121030192 Hoàng Thị Ly Ly Nữ 06/09/1986 Quảng Nam Trường Đại học Nông Lâm Thú y 2020-2022 lylycctydn@gmail.com 6 04/12/2021

193 AB121030193 Nguyễn Thị Hương Lý Nữ 22/07/1987 Hải Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 lynguyen22787@gmail.com 6 04/12/2021

194 AB121030194 Nguyễn Thị Lý Nữ 06/08/1983 Nghệ An Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Văn-TV 2020-2022 ngocmaihuongem@gmail.com 6 04/12/2021

195 AB121030195 Lê Bình Minh Nam 30/10/1972 Hà Nội Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 minhdalat2009@gmail.com 6 04/12/2021

196 AB121030196 Nguyễn Vĩnh Minh Nam 29/03/1983 Bình Thuận Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 minhkhuedalat@gmail.com 6 04/12/2021

197 AB121030197 Đặng Thị Ngọc Minh Nữ 09/11/1992 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 minhhuyen123911@gmail.com 6 04/12/2021

198 AB121030198 Võ Khôi Minh Nam 24/11/1987 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Khoa học cây trồng 2021-2023 vokhoiminh77@gmail.com 6 04/12/2021

199 AB121030199 Phạm Quang Minh Nam 22/03/1995 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Toán 2019-2021 quangminh031995@gmail.com 6 04/12/2021

200 AB121030200 Nguyễn Thị Diệu Minh Nữ 01/12/1989 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2023 dieuminh0102@gmail.com 6 04/12/2021

201 AB121030201 Trần Thị Thùy Minh Nữ 15/06/1991 Gia Lai Trường Đại học Khoa học Văn học 2020-2022 nn145@husc.edu.vn 6 04/12/2021

202 AB121030202 Trần Thị Mơ Nữ 13/05/1986 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hoamotran.law@gmail.com 6 04/12/2021

203 AB121030203 Lê Chí Mười Nam 24/02/1995 TT Huế Trường Đại học Sư phạm LL&PPDH BM Toán 2020-2022 lechimuoi242@gmail.com 6 04/12/2021

204 AB121030204 Doãn Thị Hồng My Nữ 30/06/1986 Quảng Nam Trường Đại học Khoa học Quản lý tài nguyên và môi trường2020-2022 nn309@husc.edu.vn 6 04/12/2021

205 AB121030205 Trần Thị Ý Mỹ Nữ 29/06/1981 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 ymytnmt@gmail.com 6 04/12/2021

206 AB121030206 Nguyễn Thị Thanh Mỹ Nữ 24/02/1984 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 nguyenthithanhmy24021984@gmail.com 1 05/12/2021

207 AB121030207 Nguyễn Hoài Nam Nam 08/06/1982 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 namnguyenhoai82@gmail.com 1 05/12/2021

208 AB121030208 Phan Thanh Nam Nam 05/05/1981 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phannamvks@gmail.com 1 05/12/2021

209 AB121030209 Đậu Xuân Nam Nam 26/10/1992 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 dauxuannam92@gmail.com 1 05/12/2021

210 AB121030210 Võ Minh Năng Nam 24/04/1980 TH.HCM Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phulongtandinh@yahoo.com.vn 1 05/12/2021

211 AB121030211 Rmah H'Bé Net Nữ 09/02/1979 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 rmahbenet.010179@gmail.com 1 05/12/2021

212 AB121030212 Lê Văn Niệm Nam 10/03/1982 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Văn-TV 2020-2022 vanniemle@gmail.com 1 05/12/2021

213 AB121030213 Trần Thái Ninh Nam 10/02/1983 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thaininh83@gmail.com 1 05/12/2021

214 AB121030214 Phạm Hà Nội Nam 30/07/1983 Ninh Bình Trường Đại học Nông Lâm Thú y 2020-2022 hanoiccty2011@gmail.com 1 05/12/2021

mailto:honglesphk33@gmail.com
mailto:tranlieuletruc@gmail.com
mailto:linhkhanhng.kt@gmail.com
mailto:nguyenthithanhlong308@gmail.com
mailto:hungtoaanlak@gmail.com
mailto:dieuminh0102@gmail.com
mailto:nguyenthithanhmy24021984@gmail.com
mailto:rmahbenet.010179@gmail.com


215 AB121030215 Phạm Thị Nga Nữ 20/07/1986 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 Ngavksthuanan@gmail.com 1 05/12/2021

216 AB121030216 Dương Thị Thu Nga Nữ 26/03/1988 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Khoa học cây trồng 2021-2023 duongthunga2603@gmail.com 1 05/12/2021

217 AB121030217 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ 30/08/1986 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Hệ thống thông tin 2020-2022 nguyenthiphuongnga300886@gmail.com 1 05/12/2021

218 AB121030218 Võ Thị Thuận Ngàn Nữ 27/04/1977 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 ngannvlt@gmail.com 1 05/12/2021

219 AB121030219 Trần Thị Thu Ngân Nữ 23/04/1995 Tây Ninh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thungantran013@gmail.com 1 05/12/2021

220 AB121030220 Tạ Thục Châu Ngân Nữ 22/09/1997 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Văn học 2020-2022 ttcn.229@gmail.com 1 05/12/2021

221 AB121030221 La Thị Bích Ngâu Nữ 10/04/1981 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Sinh học 2020-2022 ltbngau@gmail.com 1 05/12/2021

222 AB121030222 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Nữ 26/01/1979 Hà Nội Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 ngoctoaanlamha@gmail.com 1 05/12/2021

223 AB121030223 Lương Mỹ Ngọc Nữ 18/04/1998 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Văn học 2020-2022 ngocluongmy@gmail.com 1 05/12/2021

224 AB121030224 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 26/01/1984 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 ngoc2601@gmail.com 1 05/12/2021

225 AB121030225 Võ Đoàn Thanh Nguyên Nam 24/05/1990 Lâm Đồng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenvodl@gmail.com 1 05/12/2021

226 AB121030226 Trần Đoàn Nguyên Nam 18/10/1982 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 smartnoithat@gmail.com 1 05/12/2021

227 AB121030227 Đào Duy Nguyên Nam 02/05/1982 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Khoa học cây trồng 2021-2023 daonguyen020582@gmail.com 1 05/12/2021

228 AB121030228 Nguyễn Xuân Hải Nguyên Nam 11/08/1996 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 nguyennguyendl08@gmail.com 1 05/12/2021

229 AB121030229 Nguyễn Thị Lâm Nguyên Nữ 05/01/1997 Bình Phước Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Toán 2019-2021 nguyenthilamnguyen0501@gmail.com 1 05/12/2021

230 AB121030230 Nguyễn Duy Nhàn Nam 03/07/1986 Lâm Đồng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 duynhan030786@gmail.com 1 05/12/2021

231 AB121030231 Võ Thanh Nhàn Nam 01/08/1989 Quảng Nam Trường Đại học Nông Lâm Lâm học 2020-2022 thanhnhan2405@gmail.com 1 05/12/2021

232 AB121030232 Hồ Thị Thanh Nhàn Nữ 28/06/1988 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Giáo dục học (GDTH) 2019-2021 hothithanhnhan6789@gmail.com 1 05/12/2021

233 AB121030233 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 04/01/1980 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 tigonnguyenmnphutan@gmail.com 1 05/12/2021

234 AB121030234 Trương Thị Hạnh Nhân Nữ 22/11/1981 Quảng Trị Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 Hanhnhan2211@gmail.com 1 05/12/2021

235 AB121030235 Phạm Ngọc Nhẫn Nam 16/01/1972 Quảng Ngãi Trường Đại học Nông Lâm Lâm học 2020-2022 nhan.kltp@gmail.com 1 05/12/2021

236 AB121030236 Võ Văn Nhất Nam 09/11/1990 Quảng Nam Trường Đại học Nông Lâm Lâm học 2020-2022 vvnkiemlam@gmail.com 1 05/12/2021

237 AB121030237 Đặng Hồng Nhật Nam 15/06/1990 Quảng Ngãi Trường Đại học Nông Lâm Thú y 2019-2021 hongnhat156@gmail.com 1 05/12/2021

238 AB121030238 Ngô Thiên Hoàng Nhật Nam 26/09/1993 Quảng Trị Trường Đại học Khoa học Quản lý tài nguyên và môi trường2019-2021 nn317@husc.edu.vn 1 05/12/2021

239 AB121030239 Phan Văn Nhật Nam 12/10/1979 Nghệ An Trường Đại học Khoa học Toán ứng dụng 2020-2022 nn084@husc.edu.vn 1 05/12/2021

240 AB121030240 Lê Nguyễn Ý Nhi Nữ 27/12/1989 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 lenguyenynhi30@gmail.com 1 05/12/2021

241 AB121030241 Nguyễn Thị Nhung Nữ 29/08/1990 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nhungnguyen90.law@gmail.com 2 05/12/2021

242 AB121030242 Trần Thị Nhung Nữ 16/10/1981 Nghệ An Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Văn-TV 2019-2021 tranthinhungkrongno.daknong@gmail.com2 05/12/2021

243 AB121030243 Trần Thị Nhung Nữ 17/05/1985 Nghệ An Trường Đại học Khoa học Văn học 2020-2022 nn151@husc.edu.vn 2 05/12/2021

244 AB121030244 Phan Nguyễn Quỳnh Như Nữ 26/02/1995 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 Phanquynhnhu2602@gmail.com 2 05/12/2021

245 AB121030245 Võ Thị Minh Nhựt Nữ 04/07/1982 Lâm Đồng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nhutdonduong@gmail.com 2 05/12/2021

246 AB121030246 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 08/04/1994 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 nguyenkimoanh8494@gmail.com 2 05/12/2021

247 AB121030247 Đinh Thị Kim Oanh Nữ 01/02/1994 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 oanhdinh.686868@gmail.com 2 05/12/2021

248 AB121030248 Ngô Thị Kim Phận Nữ 23/08/1989 Kon Tum Trường Đại học Nông Lâm Lâm học 2020-2022 kimphan308@gmail.com 2 05/12/2021

249 AB121030249 Nguyễn Anh Phong Nam 05/03/1975 Sài Gòn Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phongnguyen030575@gmail.com 2 05/12/2021

250 AB121030250 Tôn Đức Phong Nam 29/10/1987 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phongtran2911@gmail.com 2 05/12/2021

251 AB121030251 Trương Thanh Phong Nam 08/02/1989 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Khoa học cây trồng 2021-2023 truongthanhphong89@gmail.com 2 05/12/2021

252 AB121030252 Lê Văn Phong Nam 21/12/1989 Quảng Nam Trường Đại học Nông Lâm Lâm học 2020-2022 phongklqn@gmail.com 2 05/12/2021

253 AB121030253 Mai Văn Phong Nam 15/07/1990 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Hệ thống thông tin 2019-2021 phongmv.157@gmail.com 2 05/12/2021

254 AB121030254 Trần Văn Phong Nam 26/11/1975 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 phong75vn@gmail.com 2 05/12/2021

255 AB121030255 Bùi Anh Phong Nam 08/05/1996 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Sinh học 2020-2022 Buianhphong.96@gmail.com 2 05/12/2021

256 AB121030256 Nguyễn Thanh Phong Nam 20/11/1975 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 thanhphongqb@gmail.com 2 05/12/2021

257 AB121030257 Nguyễn Khoa Phòng Nam 25/04/1993 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Vật lý 2020-2022 khoaphong254@gmail.com 2 05/12/2021

258 AB121030258 Nguyễn Lê Ánh Phú Nữ 21/04/1980 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 phu.tcnd@gmail.com 2 05/12/2021

259 AB121030259 Nguyễn Nhàn Khánh Phú Nữ 19/01/1983 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 nnkphu.noivu@gmail.com 2 05/12/2021
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260 AB121030260 Phùng Anh Đại Phúc Nam 17/03/1982 Đà Nẵng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 phucdan45@gmail.com 2 05/12/2021

261 AB121030261 Trần Phước Nam 05/09/1984 Đồng Nai Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Sinh 2019-2021 lophuoc9584@gmail.com 2 05/12/2021

262 AB121030262 Đặng Hữu Phước Nam 12/11/1982 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 danghuuphuoc.tphue@gmail.com 2 05/12/2021

263 AB121030263 Võ Thị Phước Nữ 03/01/1996 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Giáo dục học (GDTH) 2019-2021 myphuocvo96@gmail.com 2 05/12/2021

264 AB121030264 Y Phương Nam 15/06/1976 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phuongkonjrang@gmail.com 2 05/12/2021

265 AB121030265 Thiều Văn  Phương Nam 22/10/1984 Hải Phòng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thieuphuongkb@gmail.com 2 05/12/2021

266 AB121030266 Nguyễn Duy Phương Nam 10/02/1983 Quảng Nam Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2019-2021 nguyenduyphuong999@gmail.com 2 05/12/2021

267 AB121030267 Phan Trần Duy Phương Nam 02/02/1975 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 ptdphuong.namdong@thuathienhue.gov.vn2 05/12/2021

268 AB121030268 Trương Thị Hồng Phương Nữ 02/05/1990 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 hongphuong020590@gmail.com 2 05/12/2021

269 AB121030269 Ngô Lê Phương Nam 15/01/1980 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 namphuong0579@gmail.com 2 05/12/2021

270 AB121030270 Hoàng Thị Phượng Nữ 14/03/1988 Hà Tĩnh Trường Đại học Sư Phạm Văn học 2020-2022 phuongthuong142@gmail.com 2 05/12/2021

271 AB121030271 Lê Văn Quang Nam 24/09/1983 Thanh Hóa Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 dakrong.kbang@gmail.com 2 05/12/2021

272 AB121030272 Trần Quang Nam 10/04/1979 TT Huế Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2019-2021 tranquang10041979@gmail.com 2 05/12/2021

273 AB121030273 Trần Nhật Quang Nam 28/10/1979 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 nhatquang1509@gmail.com 2 05/12/2021

274 AB121030274 Hồ Phúc Quang Nam 25/03/1982 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 hophucquangncd@gmail.com 2 05/12/2021

275 AB121030275 Trần Văn Quang Nam 01/06/1986 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 tvquang.namdong@gmail.com 2 05/12/2021

276 AB121030276 Phan Tiến Quân Nam 08/12/1990 Hà Nội Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 quanpt.ld@gmail.com 3 05/12/2021

277 AB121030277 Nguyễn Anh Quý Nam 11/08/1983 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 kimchi05072011@gmail.com 3 05/12/2021

278 AB121030278 Nguyễn Thị Quyên Nữ 12/04/1983 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenthiquyenktqn@gmail 3 05/12/2021

279 AB121030279 Nguyễn Đặng Thảo Quyên Nữ 28/12/1997 Kon Tum Trường Đại học Sư phạm Động vật học 2019-2021 nguyendangthaoquyen@gmail.com 3 05/12/2021

280 AB121030280 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nữ 02/07/1994 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 nguyenngocnhuquynh2794@gmail.com 3 05/12/2021

281 AB121030281 Hồ Thị Như Quỳnh Nữ 10/06/1997 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Toán 2019-2021 Htnq1997@gmail.com 3 05/12/2021

282 AB121030282 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 14/11/1981 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 Nguyenquynhalh@gmail.com 3 05/12/2021

283 AB121030283 Phan Công Sanh Nam 17/02/1989 Quảng Nam Trường Đại học Nông Lâm Lâm học 2020-2022 phancongsanh@gmail.com 3 05/12/2021

284 AB121030284 Nguyễn Thị Sen Nữ 14/10/1986 Thanh Hóa Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 sennguyen1986@gmail.com 3 05/12/2021

285 AB121030285 Liêng Hót Ha Sét Nam 17/07/1991 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 hestshot@gmail.com 3 05/12/2021

286 AB121030286 Đoàn Văn Sóng Nam 10/01/1977 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 songdoan74@gmail.com 3 05/12/2021

287 AB121030287 Nguyễn Thanh Sơn Nam 14/04/1982 Bình Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 Sonvks82@gmail.com 3 05/12/2021

288 AB121030288 Phạm Văn Sơn Nam 01/11/1996 TT Huế Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phamvanson011196@gmail.com 3 05/12/2021

289 AB121030289 Trần Minh Sơn Nam 12/03/1974 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 tranminhsonchupah@gmail.com 3 05/12/2021

290 AB121030290 Ngô Minh Sơn Nam 21/12/1986 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 ngominhson.nd@gmail.com 3 05/12/2021

291 AB121030291 Trần Ngọc Sơn Nam 30/10/1974 Hà Tĩnh Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 sontn.qldsqb@gmail.com 3 05/12/2021

292 AB121030292 Lê Thị Thu Sương Nữ 20/01/1987 Đà Nẵng Trường Đại học Nông Lâm Thú y 2020-2022 suong.cctydn@gmail.com 3 05/12/2021

293 AB121030293 Lê Hoành Sửu Nam 22/10/1985 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Vật lý LT&VLT 2020-2022 lehoanhsuu@gmail.com 3 05/12/2021

294 AB121030294 Trần Xuân Sỹ Nam 02/09/1989 Thanh Hóa Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 Transydlu@gmail.com 3 05/12/2021

295 AB121030295 Nguyễn Lý Thành Tài Nam 29/12/1976 Bình Định Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 Nguyenlythanhtai40@gmail.com 3 05/12/2021

296 AB121030296 Nguyễn Văn Tám Nam 05/01/1978 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Vật lý 2020-2022 vantam.khkt.vn@gmail.com 3 05/12/2021

297 AB121030297 Phạm Ngọc Tàu Nam 01/01/1997 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Toán 2019-2021 phamngoctau123@gmail.com 3 05/12/2021

298 AB121030298 Lê Minh Tâm Nam 20/05/1979 Hà Tĩnh Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 minhtamdsqb@gmail.com 3 05/12/2021

299 AB121030299 Nguyễn Thiện Tâm Nam 05/03/1976 Bình Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thientamvks@gmail.com 3 05/12/2021

300 AB121030300 Trần Thị Tâm Nữ 01/08/1981 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 tranthanhtam81@gmail.com 3 05/12/2021

301 AB121030301 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 21/05/1982 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thanhtam215.qn@gmail.com 3 05/12/2021

302 AB121030302 Nguyễn Thị Tuyết Tâm Nữ 19/12/1979 TT Huế Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2019-2021 tamtodhyd@gmail.com 3 05/12/2021

303 AB121030303 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 30/10/1981 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 thanhtam30101981@gmail.com 3 05/12/2021

304 AB121030304 Nguyễn Hữu Tân Nam 04/01/1989 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 tannguyen.89nd@gmail.com 3 05/12/2021
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305 AB121030305 Hồ Thủy Tiên Nữ 22/12/1993 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Lý luận văn học 2019-2021 hothuytien212@gmail.com 3 05/12/2021

306 AB121030306 Nguyễn Hà Tiên Nữ 13/04/1995 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 nguyenhatien1303@gmail.com 3 05/12/2021

307 AB121030307 Nguyễn Minh Tiến nam 06/03/1983 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 tiennguyenminh0603@gmail.com 3 05/12/2021

308 AB121030308 Nguyễn Đức Tiến Nam 04/12/1987 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 ndtien.nn@gmail.com 3 05/12/2021

309 AB121030309 Trần Trung Tiến Nam 01/05/1990 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 trungtien.1590@gmail.com 3 05/12/2021

310 AB121030310 Lê Khánh Tiệp Nam 24/04/1989 Quảng Trị Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 lekhanhtieptnmt@gmail.com 4 05/12/2021

311 AB121030311 Nguyễn Thị Thanh Tình Nữ 28/04/1989 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 thanhtinhnguyen.ktnd@gmail.com 4 05/12/2021

312 AB121030312 Nguyễn Khánh Toàn Nam 13/12/1990 Bình Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenkhanhtoan1312@gmail.com 4 05/12/2021

313 AB121030313 Hoàng Quốc Toản Nam 09/05/1982 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Sinh học 2020-2022 toan0400@gmail.com 4 05/12/2021

314 AB121030314 Nguyễn Quang Tú Nam 10/07/1980 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 tuvksvuquang@gmail.com 4 05/12/2021

315 AB121030315 Trần Ngọc Tú Nam 20/06/1995 Nghệ An Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 tranngoctu99@gmail.com 4 05/12/2021

316 AB121030316 Võ Văn Tú Nam 02/12/1978 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Hệ thống thông tin 2019-2021 vovantuhbt@gmail.com 4 05/12/2021

317 AB121030317 Hoàng Đình Anh Tú Nam 24/12/1982 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo đục 2020-2022 hoanganhtuntp@gmail.com 4 05/12/2021

318 AB121030318 Nguyễn Anh Tú Nam 17/12/1980 Quảng Ngãi Trường Đại học Khoa học Vật lý chất rắn 2020-2022 nn345@husc.edu.vn 4 05/12/2021

319 AB121030319 Nguyễn Thành Tuân Nam 12/04/1995 Bình Định Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 tuangpkb124@gmail.com 4 05/12/2021

320 AB121030320 Kiều Minh Tuân Nam 01/08/1995 Hà Nội Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 kmtuandl@gmail.com 4 05/12/2021

321 AB121030321 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 19/071978 Long An Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenquoctuanvks@gmail.com 4 05/12/2021

322 AB121030322 Phạm Bá Tuấn Nam 15/05/1987 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 batuan1987@gmail.com 4 05/12/2021

323 AB121030323 Ngô Đình Nhật Tuấn Nam 21/10/1995 Quảng Nam Trường Đại học Nông Lâm Lâm học 2020-2022 nhattuanqlmt2@gmail.com 4 05/12/2021

324 AB121030324 Dương Cảnh Tuấn Nam 09/05/1984 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 dctuan.thanhtra@gmail.com 4 05/12/2021

325 AB121030325 Lê Quang Tuấn Nam 01/10/1985 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 Tuan.ubmttqvnhuyen@gmail.com 4 05/12/2021

326 AB121030326 Võ Hữu Tuấn Nam 26/06/1975 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 vohuutuannd@gmail.com 4 05/12/2021

327 AB121030327 Phan Tấn Thanh Tùng Nam 20/09/1991 Quãng Ngãi Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 gia.phan209@gmail.com 4 05/12/2021

328 AB121030328 Phan Thanh Tùng Nam 17/05/1979 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 tungpt.qb@gmail.com 4 05/12/2021

329 AB121030329 Dương Thanh Tùng Nam 13/10/1994 Đà Nẵng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2018-2020 dttung.vc2@gmail.com 4 05/12/2021

330 AB121030330 Ngô Đình Tuy Nam 01/01/1980 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Khoa học cây trồng 2021-2023 tuyhoainhon@gmail.com 4 05/12/2021

331 AB121030331 Phạm Đức Tuyên Nam 27/12/1996 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 ductuyenld@gmail.com 4 05/12/2021

332 AB121030332 Hoàng Văn Tuyên Nam 20/08/1983 Quảng Trị Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 tuyengioson@gmail.com 4 05/12/2021

333 AB121030333 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 11/09/1997 Quảng Nam Trường Đại học Sư Phạm Lịch sử Thế giới 2019-2021 nguyentuyen19972022@gmail.com 4 05/12/2021

334 AB121030334 Trần Thị Tuyển Nữ 15/10/1982 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 tranthituyenldldqt@gmail.com 4 05/12/2021

335 AB121030335 Cao Hữu Tuyến Nam 11/03/1987 TT Huế Trường Đại học Sư phạm Giáo dục học 2018-2020 huutuyen1103@gmail.com 4 05/12/2021

336 AB121030336 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 09/12/1990 Đà Nẵng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 ptanhtuyet34k13@gmail.com 4 05/12/2021

337 AB121030337 Nguyễn Ngọc Thạch Nam 27/05/1976 TT Huế Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenngocthach5@gmail.com 4 05/12/2021

338 AB121030338 Nguyễn Quốc Thái Nam 13/05/1998 Bình Dương Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 Anderthais1998@gmail.com 4 05/12/2021

339 AB121030339 Nguyễn Thế Thanh Nam 03/03/1986 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Địa lý tự nhiên 2019-2021 thethanh331986@gmail.com 4 05/12/2021

340 AB121030340 Hoàng Hải Thanh Nam 18/10/1981 Quảng Bình Trường Đại học Sư phạm LL&PPDH BM Hóa học 2021-2023 hhthanh80@gmail.com 4 05/12/2021

341 AB121030341 Hoàng Văn Thành Nam 21/07/1989  Đắk Lắk Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hoangthanhiaka@gmail.com 4 05/12/2021

342 AB121030342 Trần Lê Công Thành Nam 15/06/1991 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thanhcs.91@gmail.com 4 05/12/2021

343 AB121030343 Hoàng Việt Thành Nam 12/03/1993 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 hoangvietthanh1234@gmail.com 4 05/12/2021

344 AB121030344 Lê Công Thành Nam 10/02/1988 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 thanhle1021998@gmail.com 5 05/12/2021

345 AB121030345 Chu Văn Thảo Nam 10/10/1979 Hà Nội Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thao.khdt2005@gmail.com 5 05/12/2021

346 AB121030346 Phạm Thị Thảo Nữ 21/01/1986 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phamthao211@gmail.com 5 05/12/2021

347 AB121030347 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 26/11/1997 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Toán 2019-2021 Hoangphuongthao2611@gmail.com 5 05/12/2021

348 AB121030348 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 19/11/1980 Quảng Bình Trường Đại học Sư phạm LL&PPDH BM Hóa học 2021-2023 thao191180@gmail.com 5 05/12/2021

349 AB121030349 Nguyễn Thị Thắm Nữ 10/02/1983 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyenthitham.tatp@gmail.com 5 05/12/2021
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350 AB121030350 Dương Thị Thắm Nữ 04/01/1990 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 duongthitham696@gmail.com 5 05/12/2021

351 AB121030351 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 16/03/1995 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Khoa học cây trồng 2021-2023 hongthamhx95@gmail.com 5 05/12/2021

352 AB121030352 Nguyễn Tất Thắng Nam 10/03/1993 Quảng Bình Trường Đại học Nông Lâm Thú Y 2019-2021 thangnguyen100393@gmail.com 5 05/12/2021

353 AB121030353 Võ Thị Diễm Thi Nữ 02/05/1993 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Lý luận văn học 2019-2021 diemthi0205@gmail.com 5 05/12/2021

354 AB121030354 Nguyễn Thị Uyên Thi Nữ 03/02/1995 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm Hệ thống thông tin 2019-2021 thintu.quochochue@gmail.com 5 05/12/2021

355 AB121030355 Đỗ Đình Thiên Nam 01/06/1981 Hưng Yên Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2019-2021 thien805@gmail.com 5 05/12/2021

356 AB121030356 Hoàng Anh Thiện Nam 29/05/1982 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Khoa học cây trồng 2021-2023 thienpnn@gmail. com 5 05/12/2021

357 AB121030357 Lê Ngọc Trường Thiện Nam 30/10/1983 Thừa Thiên HuếTrường Đại học Khoa học Quản lý văn hóa 2020-2022 nn044@husc.edu.vn 5 05/12/2021

358 AB121030358 Lê Xuân Thọ Nam 16/09/1977 Nghệ An Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2019-2021 xuanthopbc@gmail.com 5 05/12/2021

359 AB121030359 Nguyễn Văn Thoản Nam 20/10/1990 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 vanthoanqb@gmail.com 5 05/12/2021

360 AB121030360 Nguyễn Thị Thu Nữ 25/08/1984 Bắc Giang Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 thunguyen.tanha@gmail.com 5 05/12/2021

361 AB121030361 Kiều Thị Hoài Thu Nữ 14/11/1990 Đà Nẵng Trường Đại học Nông Lâm Thú y 2020-2022 kieuhoaithu@gmail.com 5 05/12/2021

362 AB121030362 Lê Thị Hoài Thu Nữ 19/03/1982 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Địa lý tự nhiên 2019-2021 lethihoaithutrunghoa@gmail.com 5 05/12/2021

363 AB121030363 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 03/08/1980 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Giáo dục tiểu học 2019-2021 hoaithu0308@gmail.com 5 05/12/2021

364 AB121030364 Hồ Sỹ Thuần Nam 11/09/1979 Thanh Hóa Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hosythuan79@gmail.com 5 05/12/2021

365 AB121030365 Ngô Thị Hồng Thuận Nữ 07/10/1983 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thuyha13.9.2007@gmail.com 5 05/12/2021

366 AB121030366 Lê Văn Thuận Nam 02/10/1979 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 levanthuan79@gmail.com 5 05/12/2021

367 AB121030367 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nữ 15/05/1990 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2020-2022 nguyenthithanhthuy155@gmail.com 5 05/12/2021

368 AB121030368 Lê Thị Thu Thủy Nữ 02/03/1990 TT Huế Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thuthuyk42kdnn@gmail.com 5 05/12/2021

369 AB121030369 Nguyễn Thị Hạnh Thủy Nữ 30/10/1981 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Văn 2020-2022 thuy81pgd@gmail.com 5 05/12/2021

370 AB121030370 Trần Thị Thủy Nữ 26/02/1974 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2019-2021 thuypleiku74@gmail.com 5 05/12/2021

371 AB121030371 Phạm Thị Thúy Nữ 12/02/1975 Lâm Đồng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phamthithuyta1202@gmail.com 5 05/12/2021

372 AB121030372 Lê Thị Hồng Thúy Nữ 07/06/1982 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thuyatvstp.3333@gmail.com 5 05/12/2021

373 AB121030373 Nguyễn Thị Thúy Nữ 29/01/1985 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Toán 2019-2021 thuymiss85@gmail.com 5 05/12/2021

374 AB121030374 Huỳnh Hoàng Thư Nữ 22/03/1997 Đà Nẵng Trường Đại học Sư Phạm Động vật học 2019-2021 huynhhoangthudhsp@gmail.com 5 05/12/2021

375 AB121030375 Phạm Thị Minh Thư Nữ 25/07/1983 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 minhthu.ntmk@gmail.com 5 05/12/2021

376 AB121030376 Nguyễn Văn Thương Nam 20/11/1976 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Phát triển nông thôn 2021-2023 thuongnnbinhdinh@gmail.com 5 05/12/2021

377 AB121030377 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 10/2/1984 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Toán 2019-2021 hoaithuongthpt@gmail.com 5 05/12/2021

378 AB121030378 Nguyễn Thị Thương Nữ 21/09/1985 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm Địa lý tự nhiên 2019-2021 duongdenvinhquangnc@gmail.com 6 05/12/2021

379 AB121030379 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ 15/10/1981 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 nguyentrangpleiku@gmail.com 6 05/12/2021

380 AB121030380 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 31/08/1989 Gia Lai Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phongnoivu2012@gmail.com 6 05/12/2021

381 AB121030381 Huỳnh Thị Ngọc Trang Nữ 10/11/1983 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 huynhngoctrang82@gmail.com 6 05/12/2021

382 AB121030382 Phan Thị mỹ Trang Nữ 16/06/1985 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 trangphan1606@gmail.com 6 05/12/2021

383 AB121030383 La Thị Mỹ Trang Nữ 22/05/1978 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo đục 2020-2022 latrang123@gmail.com 6 05/12/2021

384 AB121030384 Phạm Như Trang Nữ 16/02/1984 Quảng Bình Trường Đại học Khoa học Văn học 2020-2022 20.nv.vh.039@husc.edu.vn 6 05/12/2021

385 AB121030385 Đinh Ngọc Trâm Nữ 18/07/1997 Quảng Bình Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Toán 2019-2021 ntrammm@gmail.com 6 05/12/2021

386 AB121030386 Trương Thị Tuyết Trinh Nữ 18/01/1995 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 thutruong0018@gmail.com 6 05/12/2021

387 AB121030387 Trần Quốc Trọng Nam 22/12/1989 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 tronglawk32@gmail.com 6 05/12/2021

388 AB121030388 Đào Lê Minh Trung Nam 29/12/1993 TH.HCM Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 daole.mtrung@gmail.com 6 05/12/2021

389 AB121030389 Lê Quý  Truyền Nam 13/04/1977 Thanh Hóa Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 Lequytruyen@gmail.com 6 05/12/2021

390 AB121030390 Nguyễn Xuân Trường Nam 24/08/1997 Thái Bình Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 nxtruongvnua@gmail.com 6 05/12/2021

391 AB121030391 Trương Thị Thúy Ức Nữ 10/06/1982 Bình Định Trường Đại học Nông Lâm Khoa học cây trồng 2021-2023 thuyucpkt@gmail.com 6 05/12/2021

392 AB121030392 Phan Thị Thanh Vân Nữ 20/01/1982 Bình Định Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 phanthanhvan644@gmail.com 6 05/12/2021

393 AB121030393 Phạm Thị Khánh Vân Nữ 20/11/1986 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 khanhvantuha@gmail.com 6 05/12/2021

394 AB121030394 Hoàng Thị Thúy Vân Nữ 15/06/1973 Quảng Bình Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2020-2022 hoangvanktdc@gmail.com 6 05/12/2021
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395 AB121030395 Chế Thị Thúy Vi Nữ 14/06/1982 Lâm Đồng Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 thuyvi070@gmail.com 6 05/12/2021

396 AB121030396 Lâm Thị Tiểu Vi Nữ 23/07/1987 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 lamtieuvi237@gmail.com 6 05/12/2021

397 AB121030397 Nguyễn Văn Việt Nam 05/06/1984 Thanh Hóa Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 ksvdansu@gmail.com 6 05/12/2021

398 AB121030398 Trịnh Đức Việt Nam 28/06/1980 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 viethuongthoedu@gmail.com 6 05/12/2021

399 AB121030399 Đào Xuân Vinh Nam 02/01/1988 Thừa Thiên HuếTrường Đại học Khoa học Quản lý tài nguyên và môi trường2020-2022 nn051@husc.edu.vn 6 05/12/2021

400 AB121030400 Lê Quang Vũ Nam 13/11/1992 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm Sinh học 2020-2022 lequangvu180212@gmail.com 6 05/12/2021

401 AB121030401 Trương Quang Tuấn Vũ Nam 06/07/1980 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 2020-2022 truongquangtuanvu68@gmail.com 6 05/12/2021

402 AB121030402 Hồ Minh Vương Nam 10/10/1986 Bình Định Trường Đại học Luật Luật Kinh tế 2021-2023 hominhvuong101086@gmail.com 6 05/12/2021

403 AB121030403 Phạm Thị Thanh Xuân Nữ 30/06/1979 TT Huế Trường Đại học Sư Phạm Quản lý giáo dục 2020-2022 xuanpham30061979@gmail.com 6 05/12/2021

404 AB121030404 Phan Thị Thanh Xuân Nữ 06/03/1996 Quảng Trị Trường Đại học Sư phạm Động vật học 2019-2021 thanhxuan060396@gmail.com 6 05/12/2021

405 AB121030405 Trương Quang Xuyên Nam 01/10/1990 Quảng Ngãi Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2019-2021 xuyen0110@gmail.com 6 05/12/2021

406 AB121030406 La Thị Xuyên Nữ 16/06/1997 Phú Yên Trường Đại học Sư Phạm Lịch sử Thế giới 2019-2021 laxuyen16061997@gmail.com 6 05/12/2021

407 AB121030407 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 01/08/1995 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm Sinh học 2020-2022 nguyenthinhuy.ththcsax@gmail.com 6 05/12/2021

408 AB121030408 Nguyễn Thị Yên Nữ 27/10/1992 Lâm Đồng Trường Đại học Nông Lâm Quản lý đất đai 2020-2022 yennguyen271092@gmail.com 6 05/12/2021

409 AB121030409 Trần Vĩnh Yên Nam 20/10/1981 Hà Tĩnh Trường Đại học Sư phạm LL&PPDH BM Văn-TV 2019-2021 vinhyenht@gmail.com 6 05/12/2021

410 AB121030410 Hoàng Hải Yến Nữ 04/08/1986 Quảng Bình Trường Đại học Nông Lâm Phát triển nông thôn 2021-2023 meohoangyen@gmail.com 6 05/12/2021

411 AB121030411 Hoàng Thị Mỹ Yến Nữ 26/11/1985 Quảng Trị Trường Đại học Sư Phạm LL&PPDH BM Sinh 2019-2021 hoangmyyenqt@gmail.com 6 05/12/2021

412 AB121030412 Dương Thị Hoàng Yến Nữ 22/07/1981 TT Huế Trường Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế 2021-2023 hoangyen.nd81@gmail.com 6 05/12/2021

Danh sách này gồm có 412 thí sinh đủ điều kiện dự thi./.

mailto:hungtoaanlak@gmail.com

